
9a01

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Hóa Anh Văn Lịch Sử Hóa Ngữ Văn
S2 Lịch Sử Sinh Anh Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn
S3 Vật Lý Anh Văn Địa Lý Toán Toán SHCN
S4 Ngữ Văn GDCD Toán Toán Vật Lý
S5 Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Sinh
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phạm Văn Phúc

9a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Địa Lý Anh Văn Toán Toán
S2 Vật Lý Ngữ Văn Toán Lịch Sử Toán Hóa
S3 Lịch Sử Hóa GDCD Toán Sinh SHCN
S4 Sinh Anh Văn Anh Văn Ngữ Văn Vật Lý
S5 Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lê Tiến Sỹ

9a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ GDCD Toán Ngữ Văn Hóa Toán
S2 Ngữ Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn Sinh Vật Lý
S3 Anh Văn Ngữ Văn Anh Văn Sinh Vật Lý SHCN
S4 Lịch Sử Ngữ Văn Địa Lý Lịch Sử Ngữ Văn
S5 Toán Hóa Anh Văn Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. T. Bích Liên

9a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Anh Văn Anh Văn Toán Vật Lý Địa Lý
S2 Ngữ Văn Anh Văn Toán Toán Hóa Sinh
S3 Ngữ Văn GDCD Toán Ngữ Văn Ngữ Văn SHCN
S4 Anh Văn Vật Lý Ngữ Văn Lịch Sử Toán
S5 Lịch Sử Hóa Ngữ Văn Sinh
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. Ái Minh Uyên



9a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Vật Lý Anh Văn Lịch Sử Ngữ Văn Vật Lý
S2 Ngữ Văn Ngữ Văn Sinh Anh Văn Ngữ Văn Anh Văn
S3 Địa Lý Sinh Toán Anh Văn Hóa SHCN
S4 Lịch Sử Hóa Toán Ngữ Văn Toán
S5 Toán GDCD Ngữ Văn Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. N. Thùy Trinh

9a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Anh Văn Anh Văn Toán Địa Lý Sinh
S2 Toán Hóa Anh Văn Ngữ Văn Vật Lý Toán
S3 Anh Văn Ngữ Văn Lịch Sử Ngữ Văn Ngữ Văn SHCN
S4 Hóa Lịch Sử GDCD Sinh Ngữ Văn
S5 Ngữ Văn Vật Lý Toán Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. Anh Hoài

9a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Sinh Toán Ngữ Văn Lịch Sử
S2 Anh Văn Ngữ Văn Lịch Sử Toán Vật Lý Anh Văn
S3 Ngữ Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn Toán SHCN
S4 Vật Lý Anh Văn Toán Ngữ Văn GDCD
S5 Sinh Hóa Địa Lý Hóa
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. T. Thúy Nga

9a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn GDCD Toán Toán Anh Văn
S2 Hóa Ngữ Văn Ngữ Văn Địa Lý Toán Toán
S3 Sinh Vật Lý Anh Văn Lịch Sử Hóa SHCN
S4 Anh Văn Sinh Lịch Sử Ngữ Văn Vật Lý
S5 Ngữ Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lê H. Phương Phi



9a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Lịch Sử Lịch Sử Sinh Ngữ Văn Ngữ Văn
S2 Sinh Vật Lý GDCD Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
S3 Ngữ Văn Hóa Toán Ngữ Văn Toán SHCN
S4 Anh Văn Anh Văn Toán Địa Lý Toán
S5 Hóa Anh Văn Anh Văn Vật Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. Hoài Nam

9a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
S2 Lịch Sử Hóa Toán Sinh Toán Ngữ Văn
S3 Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Toán Địa Lý SHCN
S4 Hóa Anh Văn Anh Văn Vật Lý Sinh
S5 Vật Lý GDCD Lịch Sử Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đỗ T. Hồng Minh

9a11

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Hóa Toán Ngữ Văn Sinh Vật Lý
S2 Ngữ Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn
S3 Toán Ngữ Văn Sinh Vật Lý Toán SHCN
S4 Hóa Ngữ Văn Anh Văn Toán Địa Lý
S5 Anh Văn Lịch Sử Lịch Sử GDCD
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. Lương Tùng

9P

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Sinh Toán P Ngữ Văn Ngữ Văn Hóa
S2 Lịch Sử GDCD Toán P Ngữ Văn Địa Lý Pháp Văn
S3 Pháp Văn Hóa Ngữ Văn Lịch Sử Vật Lý SHCN
S4 Pháp Văn Ngữ Văn Sinh Toán Toán
S5 Vật Lý Ngữ Văn Toán Toán Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đoàn T. Ngọc Thủy



8a01

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Mỹ Thuật Sinh Toán Ngữ Văn Anh Văn
S2 Hóa GDCD Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Hóa
S3 Địa Lý Sinh Toán Lịch Sử Toán SHCN
S4 Vật Lý C.Nghệ Âm Nhạc Địa Lý Toán
S5 Anh Văn Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phạm Hồng Cẩm

8a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Sinh Ngữ Văn Vật Lý Sinh
S2 Toán Ngữ Văn Địa Lý Ngữ Văn Địa Lý Âm Nhạc
S3 Toán Mỹ Thuật Anh Văn Toán GDCD SHCN
S4 C.Nghệ Hóa Anh Văn Toán Hóa
S5 Lịch Sử Anh Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Vũ T. Hường

8a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Âm Nhạc Vật Lý Ngữ Văn Toán
S2 Anh Văn Ngữ Văn C.Nghệ Toán Ngữ Văn Sinh
S3 Hóa GDCD Anh Văn Toán Hóa SHCN
S4 Toán Sinh Anh Văn Lịch Sử Địa Lý
S5 Địa Lý Mỹ Thuật
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. Ngọc Mỹ Hiền

8a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Anh Văn Địa Lý Ngữ Văn Địa Lý
S2 Sinh Ngữ Văn Anh Văn Âm Nhạc Ngữ Văn Sinh
S3 Anh Văn Hóa C.Nghệ Hóa Vật Lý SHCN
S4 Toán Mỹ Thuật Toán Lịch Sử GDCD
S5 Toán Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lê Thân Q. Công



8a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ C.Nghệ GDCD Anh Văn Mỹ Thuật Anh Văn
S2 Hóa Sinh Địa Lý Sinh Toán Vật Lý
S3 Toán Ngữ Văn Âm Nhạc Ngữ Văn Toán SHCN
S4 Toán Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Hóa
S5 Lịch Sử Địa Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lê T. Bảo Ân

8a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Hóa Ngữ Văn Lịch Sử Hóa Ngữ Văn
S2 Địa Lý Âm Nhạc Sinh Vật Lý Toán Ngữ Văn
S3 Sinh Anh Văn Toán Mỹ Thuật Toán SHCN
S4 Anh Văn GDCD C.Nghệ Toán Ngữ Văn
S5 Anh Văn Địa Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Trịnh Thanh Giang

8a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ GDCD Anh Văn Sinh Vật Lý Hóa
S2 Sinh C.Nghệ Anh Văn Lịch Sử Mỹ Thuật Địa Lý
S3 Hóa Ngữ Văn Toán Âm Nhạc Toán SHCN
S4 Anh Văn Ngữ Văn Địa Lý Ngữ Văn Toán
S5 Toán Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phan Huy Bão

8a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Địa Lý Âm Nhạc Toán C.Nghệ
S2 Anh Văn Ngữ Văn Sinh Lịch Sử Hóa Toán
S3 Ngữ Văn Anh Văn Toán Địa Lý Mỹ Thuật SHCN
S4 Ngữ Văn Anh Văn Toán Sinh Vật Lý
S5 Hóa GDCD
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ngô T. Thanh Huyền



8a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Ngữ Văn Toán Lịch Sử Toán Vật Lý
S2 Anh Văn Ngữ Văn Toán Toán GDCD Hóa
S3 Anh Văn C.Nghệ Sinh Ngữ Văn Ngữ Văn SHCN
S4 Địa Lý Hóa Anh Văn Âm Nhạc Mỹ Thuật
S5 Sinh Địa Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Vũ Đình Chiến

8a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Anh Văn Toán Mỹ Thuật Ngữ Văn Âm Nhạc
S2 C.Nghệ Lịch Sử Toán Hóa Ngữ Văn Anh Văn
S3 Sinh Ngữ Văn GDCD Toán Vật Lý SHCN
S4 Địa Lý Hóa Sinh Anh Văn Toán
S5 Ngữ Văn Địa Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phạm T. H. Phương

8a11

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Anh Văn C.Nghệ Toán Toán Anh Văn
S2 Địa Lý Anh Văn GDCD Toán Hóa Vật Lý
S3 Hóa Ngữ Văn Sinh Địa Lý Ngữ Văn SHCN
S4 Lịch Sử Ngữ Văn Toán Mỹ Thuật Ngữ Văn
S5 Sinh Âm Nhạc
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lê Hà Nam

8a12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Hóa Toán Hóa Địa Lý Sinh
S2 Anh Văn Mỹ Thuật Âm Nhạc Địa Lý Vật Lý Lịch Sử
S3 Anh Văn Ngữ Văn Anh Văn Sinh Ngữ Văn SHCN
S4 Toán Ngữ Văn GDCD Toán Ngữ Văn
S5 Toán C.Nghệ
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Huỳnh Minh Chánh



8a13

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào Cờ Sinh Anh Văn Địa Lý GDCD Hóa
S2 Ngữ Văn Hóa Anh Văn Mỹ Thuật Toán C.Nghệ
S3 Lịch Sử Âm Nhạc Địa Lý Toán Ngữ Văn SHCN
S4 Sinh Ngữ Văn Toán Toán Ngữ Văn
S5 Anh Văn Vật Lý
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đỗ Cảnh Phụng

7a01

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Ngữ Văn Anh Văn Toán Sinh Toán
C2 Ngữ Văn Anh Văn Toán Toán Ngữ Văn
C3 Địa Lý GDCD Âm Nhạc Anh Văn Ngữ Văn
C4 Lịch Sử Địa Lý Sinh C.Nghệ Lịch Sử
C5 Chào Cờ Vật Lý Mỹ Thuật SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ngô T. Hải Vân

7a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Âm Nhạc GDCD Lịch Sử Toán Địa Lý
C2 Lịch Sử Sinh Địa Lý Toán C.Nghệ
C3 Anh Văn Toán Sinh Mỹ Thuật Vật Lý
C4 Anh Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn
C5 Chào Cờ Ngữ Văn Ngữ Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Vũ Duy Đăng

7a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Anh Văn Địa Lý Toán Mỹ Thuật Ngữ Văn
C2 Anh Văn Âm Nhạc Toán C.Nghệ Ngữ Văn
C3 Vật Lý GDCD Lịch Sử Ngữ Văn Anh Văn
C4 Lịch Sử Toán Địa Lý Ngữ Văn Sinh
C5 Chào Cờ Toán Sinh SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Huỳnh T. Loạt



7a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Địa Lý Sinh Sinh Ngữ Văn Ngữ Văn
C2 Âm Nhạc Địa Lý Lịch Sử Ngữ Văn Toán
C3 Lịch Sử Vật Lý Toán Toán Anh Văn
C4 Ngữ Văn Anh Văn Mỹ Thuật Toán GDCD
C5 Chào Cờ Anh Văn C.Nghệ SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. T. Thanh Thủy

7a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Lịch Sử Toán Lịch Sử Ngữ Văn C.Nghệ
C2 Sinh Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Vật Lý
C3 Anh Văn Địa Lý Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn
C4 Âm Nhạc Sinh Toán Mỹ Thuật Địa Lý
C5 Chào Cờ GDCD Toán SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. Bảo Anh

7a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Ngữ Văn Toán Địa Lý C.Nghệ Anh Văn
C2 Lịch Sử Toán Sinh Anh Văn Địa Lý
C3 Anh Văn Sinh Mỹ Thuật Toán Ngữ Văn
C4 Vật Lý Âm Nhạc Lịch Sử Toán Ngữ Văn
C5 Chào Cờ GDCD Ngữ Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Hoàng T. Lộng Ngọc

7a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Toán Ngữ Văn Sinh C.Nghệ Địa Lý
C2 Toán Ngữ Văn Địa Lý Ngữ Văn GDCD
C3 Anh Văn Lịch Sử Anh Văn Ngữ Văn Toán
C4 Lịch Sử Vật Lý Anh Văn Sinh Toán
C5 Chào Cờ Âm Nhạc Mỹ Thuật SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Hà Tấn



7a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Sinh Vật Lý Âm Nhạc Ngữ Văn Anh Văn
C2 Anh Văn Lịch Sử Mỹ Thuật Ngữ Văn Anh Văn
C3 Ngữ Văn Sinh GDCD C.Nghệ Lịch Sử
C4 Ngữ Văn Toán Địa Lý Toán Địa Lý
C5 Chào Cờ Toán Toán SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. T. Ngọc Hạnh

7a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Anh Văn Lịch Sử GDCD Anh Văn Toán
C2 Sinh Địa Lý Địa Lý Mỹ Thuật Toán
C3 Toán Ngữ Văn Vật Lý C.Nghệ Sinh
C4 Toán Ngữ Văn Lịch Sử Ngữ Văn Anh Văn
C5 Chào Cờ Âm Nhạc Ngữ Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đ. T. Trúc Thanh

7a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Sinh Toán Mỹ Thuật Toán Anh Văn
C2 Lịch Sử Toán Vật Lý Toán Anh Văn
C3 Ngữ Văn Địa Lý Địa Lý Ngữ Văn Lịch Sử
C4 Anh Văn GDCD Âm Nhạc Ngữ Văn Ngữ Văn
C5 Chào Cờ Sinh C.Nghệ SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. Thái Sơn

6a01

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Vật Lý Anh Văn Tin Học Ngữ Văn Lịch Sử
C2 C.Nghệ Toán Tin Học Ngữ Văn Mỹ Thuật
C3 Âm Nhạc Toán GDCD Sinh C.Nghệ
C4 Địa Lý Ngữ Văn Sinh Toán Anh Văn
C5 Chào Cờ Ngữ Văn Anh Văn Toán SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. Ph. Thanh Trúc



6a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Địa Lý Tin Học Ngữ Văn Ngữ Văn Sinh
C2 Anh Văn Tin Học Ngữ Văn Ngữ Văn C.Nghệ
C3 Anh Văn Vật Lý Sinh Âm Nhạc C.Nghệ
C4 Mỹ Thuật Toán GDCD Toán Anh Văn
C5 Chào Cờ Toán Lịch Sử Toán SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đào T. Ngọc Lý

6a03

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Anh Văn Ngữ Văn Sinh Toán Anh Văn
C2 Vật Lý Ngữ Văn Anh Văn Sinh Lịch Sử
C3 Địa Lý Âm Nhạc Tin Học Mỹ Thuật GDCD
C4 C.Nghệ Toán Tin Học Ngữ Văn C.Nghệ
C5 Chào Cờ Toán Toán Ngữ Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Lưu Văn Dũng

6a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Ngữ Văn GDCD Anh Văn C.Nghệ Ngữ Văn
C2 Ngữ Văn Anh Văn Lịch Sử Âm Nhạc Ngữ Văn
C3 Toán Anh Văn Toán Sinh Mỹ Thuật
C4 Sinh Vật Lý Toán Tin Học Toán
C5 Chào Cờ C.Nghệ Địa Lý Tin Học SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đặng T. Thão

6a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 C.Nghệ Toán Anh Văn Sinh Mỹ Thuật
C2 Địa Lý Toán Âm Nhạc Toán C.Nghệ
C3 Vật Lý Sinh Ngữ Văn Toán Anh Văn
C4 Anh Văn Tin Học Ngữ Văn Ngữ Văn Lịch Sử
C5 Chào Cờ Tin Học GDCD Ngữ Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. T. Phương Hồng



6a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Anh Văn C.Nghệ Địa Lý Anh Văn C.Nghệ
C2 Mỹ Thuật Vật Lý Sinh Anh Văn Sinh
C3 Ngữ Văn Toán Lịch Sử Toán Ngữ Văn
C4 Ngữ Văn Tin Học Toán Toán Ngữ Văn
C5 Chào Cờ Tin Học GDCD Âm Nhạc SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Tr. T. Minh Hiếu

6a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Lịch Sử Âm Nhạc Toán Mỹ Thuật C.Nghệ
C2 Toán Sinh GDCD Tin Học Toán
C3 C.Nghệ Ngữ Văn Ngữ Văn Tin Học Toán
C4 Vật Lý Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn
C5 Chào Cờ Địa Lý Sinh Anh Văn SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Thái T. Thúy

6a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Ngữ Văn Vật Lý Tin Học Âm Nhạc GDCD
C2 Ngữ Văn C.Nghệ Tin Học Mỹ Thuật Anh Văn
C3 Toán C.Nghệ Sinh Anh Văn Địa Lý
C4 Anh Văn Ngữ Văn Toán Sinh Toán
C5 Chào Cờ Ngữ Văn Lịch Sử Toán SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ng. T. Mai Duyên

6a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Toán Sinh Ngữ Văn Toán Anh Văn
C2 Toán GDCD Ngữ Văn C.Nghệ Địa Lý
C3 Ngữ Văn Anh Văn Lịch Sử C.Nghệ Toán
C4 Ngữ Văn Anh Văn Tin Học Âm Nhạc Mỹ Thuật
C5 Chào Cờ Vật Lý Tin Học Sinh SHCN

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK.2 2017-2018

- Tên GVCN :
- Lớp :

Ngô T. Thanh Thủy


